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SỞ GIÁO DỤC PHILADELPHIA 

HỌC BẠ HỌC SINH /STUDENT DATA TRANSCRIPT 

ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO HỌC SINH TỪ LỚP 5 – 12 NỘP ĐƠN VÀO TRƯỜNG CÓ TIÊU CHUẨN TUYỂN SINH 

TO BE USED FOR STUDENTS APPLYING TO CRITERIA BASED SCHOOLS GRADES 5 THROUGH 12 
 

TÊN TRƯỜNG HỌC SINH NỘP ĐƠN XIN VÀO HỌC/SCHOOL STUDENT IS APPLYING TO 
Tên Trường/Chương Trình//School & Program Name 

       
THÔNG TIN CỦA HỌC SINH/STUDENT INFORMATION 

       GHI CHÚ/NOTE: Đối với học sinh không phải là công lập (công giáo, tư thục và khác), số thẻ học sinh sẽ được cấp sau khi nộp đơn/ 

For non-public students (Parochial, Private and Other) a student identification number will be assigned after the form has been submitted. 
Họ Của Học Sinh/Student’s Last Name Tên Của Học Sinh/First Name Chữ Chữ Lót/M.I. 

     

Số Nhà/House No.  Tên Đường/Street name  Đường/St., Ave.   Chung Cư#/Apt No    

       Chủng Tộc/Sắc Tộc/ 

Race / Ethnicity 
 

Thành Phố/City Tiểu Bang/State Mã Số Bưu Điện/Zip Code       

                                                      Ngày Sinh/Date of Birth  

Điện Thoại Nhà/Home Phone  Điện Thoại Chỗ Làm/Work Phone  Điện Thoại Di Động/Cell      

                                               Giới Tính/Sex  

 

THÔNG TIN CỦA TRƯỜNG HIỆN NAY/CURRENT SCHOOL INFORMATION 
Đánh Dấu Tình Trạng Của Loại Trường Hiện Nay 

Check Current School School Type 

 

Hợp Đồng/Charter Công giáọ/Parochial  Tư Thục/Private Khác/Other 

Tên Trường Hiện Nay/Current School Name  Mã Số Trường/Loc. No  Mã số của trường tư thục, công giáo và các 

trường khác là 9980/Private, Parochial and Other 

Schools use Location Number 9980     

Địa Chỉ Trường Hiện nay/Current School Address  Điện Thoại Trường Hiện Nay 

Current School Phone Number 
 

    

 

Cấp Lớp Hiện Nay/Check Current Grade Level 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 
 

DO TRƯỜNG ĐẦU TIÊN ĐIỀN VÀO/TO BE COMPLETED BY INITIATING SCHOOL OFFICIAL 
DỊCH VỤ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT/SPECIAL EDUCATION 

SERVICES 

 

CÓ/YES  KHÔNG/NO 

       TOÀN THỜI GIAN              DỊCH VỤ BỔ TÚC                              DỊCH VỤ LƯU ĐỘNG                     NĂNG KHIẾU  

       FULL TIME                         SUPPLEMENTAL SERVICES            ITINERANT SERVICES                 MG (MENTALLY GIFTED) 

 

CHƯƠNG TRÌNH hoặc NGOẠI LỆ/PROGRAM or EXCEPTIONALITY 

ELL / SONG NGỮ/BILINGUAL / ESOL 

CÓ/YES  KHÔNG/NO 

 VỠ LÒNG CƠ BẢN PHÁT TRIỂN MỞ RỘNG CHUYỂN TIẾP HOÀN TẤT 

              ENTERING                  BEGINNING                DEVELOPING               EXPANDING                BRIDGING                      REACHING 

ĐIỂM PSSA/PSSA SCALE SCORE _______________________              Năm Thi/Test Year         Điểm Tập Đọc & Phân Vị/Reading Score & Percentile                  Điểm Toán & Phân Vị/ Math Score & 

Percentile 
          Nếu không phải PPSA, xin ghi cụ thể kỳ thi 

                                             If not PSSA; Specify test type here  
 

Chữ Ký Hiệu Trưởng/Đại Diện/Principal / Designee Signature: __________________________________________________________Ngày/Date: _____________________________ 
 

BÁO CÁO SAU CÙNG ĐIỂM CÁC MÔN HỌC VÀ ĐIỂM HẠNH KIỂM CỦA NĂM TRƯỚC  

FINAL REPORT CARD SUBJECT AND BEHAVIOR GRADES FOR THE PREVIOUS YEAR(S) 
CHÚ Ý/NOTE: Học bạ của trường tiểu học và trung học cơ sở phải bao gồm báo cáo sau cùng điểm của các môn học và điểm hạnh kiểm của hai năm học trước đây và điểm PSSA hoặc điểm thi tiêu 

chuẩn gần đây nhất . Học bạ trung học phải bao gồm báo cáo sau cùng điểm của các môn học và điểm hạnh kiểm của năm học trước đây và điểm PSSA hoặc điểm thi tiêu chuẩn gần đây nhất 

/Elementary and Middle School Transcripts must include the final report of subject and behavior grades for the previous two years and the most recent PSSA or standardized test scores. 

High School Transcripts are to include the final report of subject and behavior grades for the previous year and most recent PSSA or standardized test scores. 

NĂM HỌC /ENTER SCHOOL YEAR:  NĂM HỌC /ENTER SCHOOL YEAR:  ATTENDANCE 

MÔN HỌC/SUBJECT     LỚP/GRADE    HẠNH KIỂM 

BEHAVIOR 

MÔN HỌC/SUBJECT     LỚP/GRADE    HẠNH KIỂM 

BEHAVIOR 

ANH VĂN/ENGLISH   ANH VĂN/ENGLISH   

TẬP ĐỌC/READING   TẬP ĐỌC/READING   NĂM HỌC/ 

SCHOOLYEAR 
 

 NĂM HỌC/ 

SCHOOLYEAR 
 

TRÌNH ĐỘ TẬP ĐỌC 

INST. READING 

  TRÌNH ĐỘ TẬP ĐỌC 

INST. READING 

  

TOÁN//MATHEMATICS   TOÁN//MATHEMATICS   TỔNG SỐ NGÀY 
NGHỈ/ 

TOTAL BSENT 

 TỔNG SỐ NGÀY 
NGHỈ/ 

TOTAL BSENT 

 
TRÌNH ĐỘ MÔN TOÁN 

MATH LEVEL 

  TRÌNH ĐỘ MÔN TOÁN 

MATH LEVEL 

  

LOẠI TOÁN/MATH TYPE   LOẠI TOÁN/MATH TYPE   TỔNG SỐ NGÀY 
NGHỈ KHÔNG 

PHÉP /TOTAL 

NEXCUESED 

 TỔNG SỐ NGÀY 
NGHỈ KHÔNG 

PHÉP /TOTAL 

NEXCUESED 

 
KHOA HỌC/SCIENCE   KHOA HỌC/SCIENCE   

SỬ ĐỊA/SOCIAL STUDIES   SỬ ĐỊA/SOCIAL 

STUDIES 

  TỔNG SỐ LẦN 

ĐI TRỄ/ 

TOTAL LATE 

 TỔNG SỐ LẦN 

ĐI TRỄ/ 

TOTAL LATE 

 

LÀM VĂN/WRITING   LÀM VĂN/WRITING   

VI TÍNH 

COMPUTER SCIENCE 

  VI TÍNH 

COMPUTER SCIENCE 

       

NGÔN NGỮ THẾ GIỚI 
WORLD LANGUAGE 

  NGÔN NGỮ THẾ GIỚI 
WORLD LANGUAGE 

  LỜI PHÊ 

SỨC KHỎE/HEALTH EDU.   SỨC KHỎE/HEALTH 

EDU. 

  

THỂ DỤC/PHYSICAL EDU.   THỂ DỤC/PHYSICAL 

EDU. 

  

KHIÊU VŨ/DANCE   KHIÊU VŨ/DANCE   

ÂM NHẠC/MUSIC   ÂM NHẠC/MUSIC   

KỊCH NGHỆ/THEATER   KỊCH NGHỆ/THEATER   

HỘI HỌA/VISUAL ARTS   HỘI HỌA/VISUAL ARTS   

KHÁC/OTHER:   KHÁC/OTHER:   

  SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA USE ONLY 
 

SCHOOL OR PROGRAM CODE    GRADE   APPROVAL      WAIT LIST            DISAPPROVAL 
 
DISAPPROVAL REASON CODE 

AUTHORIZATION OF RECEIVING SCHOOL PRINCIPAL or DESIGNEE SIGNATURE: __________________________________________________________________ Date: ________________________________  

NGÀY NỘP ĐƠN 

 
THÁNG   NGÀY      NĂM 
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SỞ GIÁO DỤC PHILADELPHIA 
VĂN PHÒNG GHI DANH VÀ PHÂN BỔ HỌC SINH  

 

HƯỚNG DẪN VIỆC ĐIỀN HỒ SƠ HỌC BẠ CỦA HỌC SINH 
 

 Điền Thông Tin Của Học Sinh vào (Student Information): 1) Số thẻ học sinh có sẵn, (nếu không có 

sẵn, Sở Giáo Dục Philadelphia, Văn Phòng Ghi Danh Và Phân Bổ Học Sinh sẽ cấp số Thẻ Học Sinh; 2) 

Tên học sinh, chủng tộc/sắc tộc, ngày sanh, giới tính, địa chỉ, thành phố, mã số bưu điện và tất cả các số 

điện thoại còn hiệu lực (nhà, chỗ làm, đi động); 3) tên, địa chỉ và số điện thoại của trường hiện tại và đánh 

dấu vào ô cạnh tên trường để cho biết là trường có phải là trường hợp đồng, tư thục, công giáo hay khác. 

 Đối với học sinh nào nhận Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt, Dịch Vụ Chương 15 hoặc dịch vụ 

ESOL/Song Ngữ thì hãy cho biết chương trình hoặc ngoại lệ và trình độ của dịch vụ. Hãy kèm theo hồ sơ 

IEP của học sinh hoặc Hợp Đồng Dịch Vụ Chương 15. Hiệu trưởng/đại diện của trường gởi đi phải 

ký tên và ghi ngày ký vào chỗ này trong Hồ Sơ Học Bạ Của Học Sinh. 

 Trong phần (Báo Cáo Sau Cùng Điểm Môn Học và Điểm Hạnh Kiểm), trường hiện tại của học sinh sẽ 

ghi điểm vào trong phiếu điểm sau cùng và kết quả điểm thi PSSA và tỷ lệ phần trăm hoặc điểm Tiêu 

Chuẩn Quốc Gia khác: 

1. Kết quả điểm thi tiêu chuẩn gần đây nhất; (Sở Giáo Dục Philadelphia chấp nhận bất kỳ điểm thi 

nào của tiểu bang hoặc kỳ thi tham khảo định mức (NRT) như là kỳ thi California Achievement 

Test (CAT), Terra Nova (TN), Iowa Test of Basic Skills (ITBS), Test of Academic Proficiency 

(TAP), Metropolitan Achievement Test (MAT), Stanford Achievement Test (SAT) và Educational 

Records Bureau’s Comprehensive Testing Program (CTP-4). 

2. Học sinh nộp đơn vào các Trường Trung Học Cơ Sở Có Quy Định Tuyển Sinh Đặc Biệt phải 

nộp báo cáo sau cùng điểm của môn học, điểm hạnh kiểm và số ngày đến trường của hai năm học 

trước và kết quả điểm thi PSSA hoặc điểm Thi Tiêu Chuẩn gần đây nhất. 

3. Học sinh nộp đơn vào các Trường Trung Học Tuyển Sinh Khắp Thành Phố và trường có 

Quy Định Tuyển Sinh Đặc Biệt phải nộp báo cáo sau cùng điểm của môn học, điểm hạnh kiểm 

và số ngày đến trường của năm học trước và kết quả điểm thi PSSA hoặc điểm Thi Tiêu Chuẩn 

gần đây nhất. 

 Lập bản sao hồ sơ học bạ và tất cả các tài liệu đính kèm để nộp cho từng trường có Quy Định Tuyển Sinh 

Đặc Biệt và/hoặc Tuyển Sinh Khắp Thành Phố mà học sinh ghi trong Đơn Chọn Lựa Trường.  (Học sinh 

chỉ được nộp đơn cho năm (5) trường). 

 Trên đầu tờ học bạ, hãy ghi vào tên của trường mà học sinh nộp đơn xin học.  

 Nên gởi Hồ Sơ Học Bạ Của Học Sinh bằng bưu điện hoặc trực tiếp mang đến cho từng trường có quy định 

tuyển sinh. ĐỪNG CHUYỂN HỌC BẠ ĐẾN VĂN PHÒNG GHI DANH VÀ PHÂN BỔ HỌC SINH.  


